ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT
Kỳ kiểm tra: Kiểm tra cuối học kỳ I
Môn kiểm tra: Giáo dục công dân 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ tên người ra đề: Lương Thị Mỹ Bình
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: THCS Thi Sơn – Kim Bảng


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KI 1 MÔN GDCD 6
	  Cấp độ

 chủ 
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp

	Cấp độ cao

	

	Tự hào về truyền thông gia đình dòng họ.
	Nhận biết truyền thông gia đình dòng họ. . 
Câu 1,6 TN 
	
	
	
	0,5 điểm
5%

	Yêu thương con người 
	Nhận biết được hành vi trái với yêu thương con người
7,8 TN
	
	
	Vận dụng kiến thức vào giải quyêt tình huống
Câu 3 TL
	2,5
điểm
25%

	Siêng năng , kiên trì.
	Nhận biết được hành vi trái với siêng năng kiên trì
Câu 5 TN
	Hiểu biết được hành vi siêng năng kiên trì và thấy ý nghĩa của nó 
Câu 10- TN

	Hiểu được khái niệm Siêng năng , kiên trì.
 Để tìm được các biểu hiệncâu 2 TN
	Vận dụng kiến thức vào giải quyêt tình huống
Câu 2 TL
	2,75
điểm

27,5%

	Tôn trọng sự thật
	Nhận biết được hành vi tôn trọng sự thật 
Câu 11-TN
	
	Hiểu được khái.
Tôn trọng sự thật Để tìm được các biểu hiệncâu 3 TN
	Vận dụng kiến thức vào giải quyêt tình huống
Câu 1 TL
	2,5 điểm
25%

	Tự lập
	
	Hiểu khái niệm tự lập để nhận biết hành vi .
Câu 4,9 TN
	
	
	0,5 điểm 
5%

	Tự nhận thức bản thân 
	
	Hiểu khái niệm tự lập để nhận biết hành vi .
 12,13 TN
	
	
	1,25điểm
12,5%

	Tổng
	Sốcâu:6(T N)
1,5 điểm
15%
	Số câu: 2 TN
2,0 điểm 
20%
	Số câu: 2 TN
0,5 điểm
5%
	Số câu: 3 TL
6,0 Điểm
60%

	


























	TRƯỜNG THCS XÃ THI SƠN



Họ và tên HS…………………….Lớp…                 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
        NĂM HỌC 2024-2025      
    MÔN: GDCD 6
   Thời gian: 45 phút

ĐỀ
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) : 
Lựa chọn đáp án đúng 
Câu 1: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là ?
A. Truyền thống hiếu học.	                                        B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống nhân nghĩa.	                        D. Cả A, B, C.
Câu 2: Biểu hiện của siêng năng, chăm chỉ là:
A. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp.	B. Không học bài cũ.
C. Bỏ học chơi game.	D. Đua xe trái phép.
Câu 3: Hành động nào sau đây là tôn trọng sự thật ?
A. Luôn chỉ ra những sai lầm để người khác sửa chữa .
B. Nếu mắc lỗi thì phải thú nhận.
C. Không che giấu sai phạm của bạn.
D. Cả A,B,C.
Câu 4: Biểu hiện nào không mang tính tự lập
A.Những thành công chỉ do nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững
B. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập
C. Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng
D. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng 
của những người tin cậy khi khó khăn
Câu 5: Trái với siêng năng, kiên trì là
A.  lười biếng, ỷ nại.	             B.  trung thực, thẳng thắn.
C.  Cẩu thả, hời hợt.	             D.  qua loa, đại khái.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?
A. Giữ gìn mọi hủ tục của gia đình.            B. Chê bai nghề truyền thống gia đình.
C. Tự ti vì nghề truyền thống gia đình.      D. Quảng bá truyền thống của gia đình.
Câu 7: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quan tâm.	   B. Chia sẻ.  	   C. Giúp đỡ.	               D. Vô cảm
Câu 8: Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại.                       B. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.
C. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin.                  D. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
Câu 9: Biểu hiện của đức tính tự lập
A. Tự học tập mà không đợi nhắc nhở 
B. Đợi ba mẹ nhắc mới đi làm
C. Nhà giàu nên A không cần làm gì cả 24 tuổi vẫn chưa có việc làm.
D. Mặc dù học lớp 8 nhưng Hoa vẫn nhờ người khác dọn phòng cho mình.
Câu 10: Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống    B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn
C. Trở thành người có ích cho xã hội	            D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa
Câu 11 : Biểu hiện của đức tính tôn trọng sự thật là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.     B. Không coi cóp trong giờ kiểm tra.
C. Không nói dối.	                         D. Cả A,B,C.
Câu 12: Không ngừng hoàn thiện bản thân có ý nghĩa đối với …?
A. trẻ em.                                                        B. người lớn.
C. học sinh.                                                     D. tất cả mọi người.

PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)
Câu1: ( 2 điểm) Hoa là một lớp trưởng thẳng thắn. Khi thấy bạn nào trong lớp mắc khuyết điểm, Hoa đều ghi vào sổ tay và báo với cô chủ nhiệm. Một số bạn trong lớp không đồng tình với Hoa và đề nghị thay lớp trưởng.
Câu hỏi :
Em hãy nhận xét về việc làm của Hoa và các bạn trong lớp?
Câu 2 ( 2,0điểm) . 
An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép cho nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy An làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi An cách giải thì bạn trả lời: “À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh. Các cậu cũng lấy mà chép, khỏi mất công suy nghĩ”.
Câu hỏi :
1/ Việc làm của An trong tình huống trên có điều gì được và chưa được ? Bạn còn thiếu đức tính gì ?
2/ Nếu em là bạn thân của An, em sẽ khuyên bạn như thế nào ?
Câu 3 ( 2 điểm) . 
   Giờ ra chơi, trong khi Tân đang mải đứng đá cầu ngoài sân trường thì có hai em học sinh lớp 6 chơi đuổi nhau, không may xô mạnh vào người Tân, khiến Tân bị ngã khá đau và quả cầu thì rơi xuống cống thoát nước. Tân liền chạy lại và đánh hai em lớp 6 đó.
Câu hỏi :
 Theo em, việc làm của Tân có thể hiện yêu thương con người không ? Nếu em là bạn Tân nên ứng xử như thế nào trong tình huống này? Vì sao ?


	----HẾT----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

I. Trắc nghiệm(3 điểm): 
Mỗi câu trả lời  đúng được 0,2 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	D


II. TỰ LUẬN ( 7ĐIỂM)
	Câu 1 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	2  điểm  
	+ Nhận xét về việc làm của Hoa trong lớp: Mặc dù Hoa là người luôn tôn trọng sự thật, nhưng chưa chưa có phương pháp hiệu quả khi phản ánh sự thật với cô giáo.
+ Nhận xét về việc làm của các bạn trong lớp: Các bạn không nên thay lớp trưởng ngay mà trước hết cần khắc phục nhược điểm của bản thân và góp chân thành với Hoa để bạn khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong quản lí lớp mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

	1 điểm



1 điểm

	

	

	

	Câu 2 
( 3 đ)
	An có biểu hiện siêng năng học tập và làm bài tập đầy đủ. Nhưng An lại thiếu tính kiên trì vì không quyết tâm làm bài tập khi gặp bài khó.
Em sẽ khuyên An : Là học sinh, nếu chỉ có tính siêng năng thôi chưa đủ, mà còn phải có tính kiên trì mới đạt kết quả tốt trong học tập. Muốn có tính kiên trì thì cần phải thường xuyên rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ.

	1,0điểm


1,0điểm



	Câu 3(2đ)
	- Việc làm của Tân không thể hiện yêu thương con người . 
- Theo em, trong tình huống này, để thể hiện tình yêu thương con người thì Tân nên: Sau khi bị xô mạnh ngã, Tân nên đứng dậy xem mình có bị làm sao không, sau đó hỏi xem bạn nhỏ va mạnh vào mình có bị làm sao không. Nếu cả hai không sao thì Tân nên nhẹ nhàng, ân cần nói với các em lần sau đuổi nhau nên chú ý kẻo va vào người khác.
- Vì sao :….
	0,5điểm


1,0 điểm



0,5điểm



.




